
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH  TUYÊN QUANG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:  06/2024/NQ-HĐND Tuyên Quang, ngày  03 tháng 7 năm 2024 

 
 

NGHỊ QUYẾT 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND 

 ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định  

mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 

 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 

 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG  

KHÓA XIX, KỲ HỌP THỨ 8 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm  2019; 

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18 tháng 6 năm 2020;  

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của 

Chính phủ Về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Nghị định số 

89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ Sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 tháng 9 năm 2017 của Chính phủ 

về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính Hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí 

dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; Thông tư số 

06/2023/TT-BTC ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 03 năm 2018 

của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết 

toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

Căn cứ Thông tư số 03/2023/TT-BNV ngày 30 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ Hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 

tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-101-2017-ND-CP-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-89-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-101-2017-ND-CP-boi-duong-can-bo-cong-vien-chuc-447475.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-89-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-101-2017-ND-CP-boi-duong-can-bo-cong-vien-chuc-447475.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-101-2017-ND-CP-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-36-2018-TT-BTC-huong-dan-lap-du-toan-quan-ly-kinh-phi-dao-tao-can-bo-cong-chuc-383277.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-36-2018-TT-BTC-huong-dan-lap-du-toan-quan-ly-kinh-phi-dao-tao-can-bo-cong-chuc-383277.aspx
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Xét Tờ trình số 45/TTr-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2024 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng 

nhân dân tỉnh Quy định mức chi cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, 

viên chức trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; Báo cáo thẩm tra số 96/BC-HĐ ngày 28 

tháng 6 năm 2024 của Ban Dân tộc Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp. 
 

QUYẾT NGHỊ: 
 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND 

ngày 06 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quy định mức chi 

cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh 

Tuyên Quang 

1. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 1 Điều 1 như sau: 

“b) Các nội dung không quy định tại Nghị quyết này thực hiện theo quy định 

tại Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho 

công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đã được sửa đổi, bổ sung 

bởi Thông tư số 06/2023/TT-BTC ngày 31 tháng 01 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Tài 

chính về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 36/2018/TT-BTC ngày 30 

tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn việc lập dự toán, quản lý, 

sử dụng và quyết toán kinh phí dành cho công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 

chức, viên chức (sau đây viết tắt là Thông tư số 36/2018/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ 

sung bởi Thông tư số 06/2023/TT-BTC) và các văn bản pháp luật hiện hành”. 

2. Sửa đổi, bổ sung điểm b khoản 2 Điều 1 như sau: 

“b) Công chức trong cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, Nhà nước, Mặt 

trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội ở cấp tỉnh, cấp huyện và công 

chức xã, phường, thị trấn”. 

3. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 2 như sau: 

“2. Phụ cấp tiền ăn cho giảng viên, chi phí thanh toán tiền phương tiện đi lại, 

tiền thuê phòng nghỉ cho giảng viên, chi dịch thuật, chi nước uống phục vụ lớp 

học, chi phí tổ chức cho học viên đi khảo sát thực tế:  

a) Phụ cấp tiền ăn cho giảng viên, chi phí thanh toán tiền phương tiện đi lại, 

tiền thuê phòng nghỉ cho giảng viên; chi nước uống phục vụ lớp học, chi phí tổ 

chức cho học viên đi khảo sát thực tế: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 

19/2017/NQ-HĐND ngày 06 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban 

hành Quy định chế độ chi công tác phí, chế độ chi hội nghị, chế độ chi tiếp khách 

áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang, đã được bãi bỏ một phần bởi Nghị quyết 

số 03/2019/NQ-HĐND ngày 01 tháng 8 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quy định chế độ tiếp khách nước ngoài vào làm việc, chi tổ chức hội nghị, hội thảo 

quốc tế và chi tiếp khách trong nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang (sau 

đây viết tắt là Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND đã được bãi bỏ một phần bởi 

Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND). 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-36-2018-TT-BTC-huong-dan-lap-du-toan-quan-ly-kinh-phi-dao-tao-can-bo-cong-chuc-383277.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Thong-tu-36-2018-TT-BTC-huong-dan-lap-du-toan-quan-ly-kinh-phi-dao-tao-can-bo-cong-chuc-383277.aspx
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b) Chi dịch thuật: Thực hiện theo quy định tại Điều 11 Thông tư số 

71/2018/TT-BTC ngày 10 tháng 8 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định 

chế độ chi tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chế độ chi tổ chức hội 

nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chế độ tiếp khách trong nước”. 

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 3 Điều 2 như sau: 

“3. Chi ra đề thi, coi thi, chấm thi:  

Áp dụng mức chi tại Nghị quyết số 03/2022/NQ-HĐND ngày 14 tháng 3 

năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang Quy định nội dung, mức chi 

chuẩn bị, tổ chức và tham dự các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và 

đào tạo trên địa bàn tỉnh và trong phạm vi dự toán cấp có thẩm quyền giao. 

Riêng đối với các giảng viên chuyên nghiệp làm nhiệm vụ giảng dạy trong 

các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng, thực hiện quy đổi thời gian ra giờ chuẩn theo quy 

định tại Thông tư số 03/2023/TT-BNV ngày 30 tháng 4 năm 2023 của Bộ trưởng 

Bộ Nội vụ hướng dẫn một số quy định của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01 

tháng 9 năm 2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên 

chức và Nghị định số 89/2021/NĐ-CP ngày 18 tháng 10 năm 2021 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP của Chính phủ về 

đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; các văn bản bổ sung, sửa đổi 

(nếu có) và các văn bản hướng dẫn chuyên ngành có liên quan;” 

5. Bổ sung điểm c, điểm d, điểm đ vào khoản 4 Điều 2 như sau: 

“c) Chi tạo lập mới hoặc thuê hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin phục 

vụ đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến từ xa: Cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ bồi 

dưỡng cán bộ, công chức căn cứ sự cần thiết và phạm vi dự toán cấp có thẩm 

quyền giao để quyết định việc mua sắm, thuê thiết bị, phần mềm và các hạng mục 

ứng dụng công nghệ thông tin theo phân cấp quản lý; tuân thủ đầy đủ các quy định 

của pháp luật về mua sắm, đấu thầu, chứng từ, hóa đơn, các quy định về ứng dụng 

công nghệ thông tin. 

d) Chi số hóa tài liệu phục vụ trực tiếp đào tạo, bồi dưỡng trực tuyến từ xa: 

Thực hiện theo quy định tại Nghị định số 73/2019/NĐ-CP ngày 05 tháng 9 năm 

2019 của Chính phủ quy định quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử 

dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước, đã được bãi bỏ một phần tại khoản 3 Điều 53 

Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành Luật Đầu tư công và quy định của pháp luật có liên quan; các định 

mức kinh tế - kỹ thuật trong lĩnh vực thông tin và truyền thông và trong phạm vi 

dự toán được cấp có thẩm quyền giao. 

đ) Chi mua vật tư, nguyên nhiên vật liệu thực hành đối với các lớp học 

cần sử dụng vật tư, nguyên nhiên vật liệu thực hành: Theo thực tế phát sinh tại 

các hợp đồng, hóa đơn, chứng từ hợp pháp và trong phạm vi dự toán của cấp có 

thẩm quyền giao”. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-101-2017-ND-CP-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-89-2021-ND-CP-sua-doi-Nghi-dinh-101-2017-ND-CP-boi-duong-can-bo-cong-vien-chuc-447475.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Nghi-dinh-101-2017-ND-CP-dao-tao-boi-duong-can-bo-cong-chuc-vien-chuc-319214.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Cong-nghe-thong-tin/Nghi-dinh-73-2019-ND-CP-quan-ly-dau-tu-ung-dung-cong-nghe-thong-tin-su-dung-nguon-von-ngan-sach-423247.aspx
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6. Thay thế cụm từ “Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND” tại điểm a khoản 4 

và khoản 6 Điều 2 bằng cụm từ “Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND đã được bãi 

bỏ một phần bởi Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND”. 

7. Thay thế cụm từ “Thông tư số 36/2018/TT-BTC” tại Điều 3 bằng cụm từ 

“Thông tư số 36/2018/TT-BTC đã được sửa đổi, bổ sung bởi Thông tư số 

06/2023/TT-BTC”. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này theo đúng 

quy định của pháp luật. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân 

dân tỉnh; các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực 

hiện Nghị quyết này.  

Điều 3. Hiệu lực thi hành 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Tuyên Quang khoá XIX 

kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 03 tháng 7 năm 2024 và có hiệu lực từ ngày 15 

tháng 7 năm 2024./. 

 

Nơi nhận:  

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;  

- Chính phủ;  

- Các Văn phòng: Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ;  

- Các Bộ: Tài chính, Nội vụ;  

- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp; 

- Vụ Pháp chế, Bộ Tài chính; 

- Vụ Pháp chế Bộ Nội vụ; 

- Thường trực Tỉnh ủy;  

- Thường trực HĐND tỉnh;  

- Ủy ban nhân dân tỉnh;  

- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;  

- Ủy ban MTTQ tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Các Ban của HĐND tỉnh, Đại biểu HĐND tỉnh;  

- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh;  

- Thường trực HĐND, UBND huyện, thành phố;  

- Thường trực HĐND, UBND xã, phường, thị trấn;  

- Báo Tuyên Quang, Đài phát thanh và Truyền hình tỉnh; 

- Công báo Tuyên Quang;  

- Trang thông tin điện tử Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;  

- Lưu: VT (Nam_250b). 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Minh Xuân 
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